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KẾ HOẠCH   

Tiêm phòng vác xin, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022        

 
Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND,ngày 08/3/2022 của UBND Huyện 

Hoằng Hóa về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022; 

  Căn cứ Hướng dẫn số: 06/HD-TTDVNN ngày 09/03/2022 Của trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp Hoằng Hóa về việc thực hiện, Tiêm phòng vác xin, chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022.        
Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trường xây dựng Kế hoạch đánh giá kết quả tiêm 

phòng đợt 2 năm 2021, triển khai công tác tiêm phòng vác xin, phòng, chống dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG, PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1 NĂM 2022. 
Đợt 2 năm 2022, thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hóa và 

Hướng dẫn của Trạm thú y Huyện; V/v tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Công 
tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đã được cấp ủy, 
chính quyền xã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm xã đã phối hợp với Trạm Thú y huyện, tập trung 
lực lượng, vật tư, dụng cụ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 
súc, gia cầm. Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng 9/9 đơn vị thôn.  

1. Đánh giá kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021 

đạt được cụ thể như sau:  
Tổ chức thực hiện tiêm phòng dại cho đàn chó tại 9/9 đơn vị thôn.Tổng đàn 

đạt 500/650= 76,9%,  tiêm phòng cho đàn Trâu bò được 50/200= 25,%; tiêm phòng 
cho đàn Lợn; 50/600=8,3%; tiêm phòng cho đàn Gia cầm 200/2.500 chỉ tiêu kế 
hoạch Huyện giao. 

Nhìn chung công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 đã 
triển khai kế hoạch, nhưng thực hiện chưa đúng tiến độ, thời gian huyện giao, kết 
quả tiêm phòng vác xin đối với đàn bò, đàn lợn, Đàn gia cầm thực hiện chưa triệt 
để, không đạt Kế hoạch đề ra.  

2. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên. 
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi còn hạn 

chế. Tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm ngày càng diễn biến phức tạp, gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, sức khỏe và tính mạng người dân, nhưng các hộ 
chăn nuôi vẫn chưa thấy rõ được tác hại cũng như trách nhiệm và tầm quan trọng 
của việc tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin cho đàn vật nuôi. 

Công tác tham mưu, chỉ đạo chưa quyết liệt dẫn đến kết quả tiêm phòng 
không đạt kế hoạch. 

 
II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VÁC XIN, PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT I NĂM 2022.  



1. Mục đích, yêu cầu: 
Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh. 
Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng theo quy 

định, đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng thời gian. 
Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vác xin, vật tư, dụng cụ. Lực 

lượng tham gia tiêm phòng phải được quán triệt kế hoạch tiêm phòng cụ thể, trang 
bị đầy đủ cho cán bộ Thú y về bảo hộ lao động, đáp ứng yêu cầu công việc theo 
quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tham gia tiêm 
phòng. 

Thực hiện tốt công tác quan sát dịch tễ sau tiêm phòng, theo dõi và có biện 
pháp xử lý kịp thời các trường hợp bị phản ứng thuốc hoặc phát dịch tễ sau tiêm. 
Lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng để quản lý theo dõi. 

2. Đối tượng, và các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng. 
2.1. Đàn trâu, bò, dê. Tiêm vác xin; Viêm da nổi cục; tụ huyết trùng (THT) 

và vác xin phòng bệnh lở mồm long móng (LMLM) Type O cho đàn trâu, bò.  
- Tiêm vác xin tụ huyết trùng (THT) và vác xin phòng bệnh lở mồm long 

móng (LMLM) Aflovax Type O,A cho đàn trâu, bò. 
2.2. Đàn lợn: Tiêm phòng đàn lợn nái sinh sản, lợn đực giống và đàn lợn thịt 

từ 01 tháng tuổi trở lên, tiêm các loại vác xin: Dịch tả; Tụ Dấu; Tai xanh, LMLM. 
Tiêm vác xin phòng bệnh “Tai xanh” và vác xin LMLM cần tập trung chỉ đạo 

quyết liệt ở tất cả các đơn vị thôn có đàn gia súc mẫn cảm nguy cơ mắc bệnh cao, 
các hộ, gia trại chăn nuôi lợn theo hướng dẫn cụ thể của Trạm thú y Huyện. 

2.3. Đối với đàn chó, mèo. Tiêm phòng vác xin phòng bệnh dại cho đàn chó, 
mèo từ 01 tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn xã.  

2.4. Đối với đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).Tiêm phòng vác xin phòng 
dịch cúm gia cầm, vácxin Niu-cat-sơn, dịch tả vịt, tụ huyết trùng cho đàn gia cầm 
trên địa bàn xã. 

3. Đối tượng, nội dung tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng. 
3.1. Đối với chăn nuôi hộ gia đình.Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia 

súc, gia cầm, bao gồm cả nuôi chăn thả, thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt 
hoặc chôn. Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại, dụng cụ, khu vực 
chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần. Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ 
vận chuyển gia súc, gia cầm sau mỗi lần vận chuyển. 

3.2. Các cơ sở có giết mổ gia súc, gia cầm. Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ 
giết mổ: sau khi gia cầm đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nuôi nhốt phải được vệ 
sinh, tiêu độc, khử trùng. 

Phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia cầm phải được vệ 
sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra, vào cơ sở giết mổ. Nơi giết mổ phải vệ sinh, 
tiêu độc, khử trùng sau mỗi ngày sản xuất. Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, 
khơi thông cống rãnh. 

3.3. Các điểm buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm gia cầm trên 
địa bàn xã.Quét dọn, phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc, gia cầm, sản 
phẩm gia súc, gia cầm và các vật dụng liên quan vào cuối mỗi buổi bán hàng. 

Những quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y 
và phải vệ sinh tiêu độc, trùng cuối mỗi buổi bấn hàng. 

3.4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm.Toàn thể nhân dân ra quân tổng 
vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thống cống rãnh, phát quang bụi rậm, phun tiêu 



độc đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng mỗi tuần 1 lần, theo sự hướng dẫn của 
Cán bộ Thú y và cán bộ y tế xã. 

III. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG  
Tổ chức thực hiện Tiêm phòng cho đàn bò, lợn, đàn chó, mèo và gia cầm (gà, 

vịt, ngan, ngỗng ) trên địa bàn toàn xã: Từ ngày 20/3/2021 đến ngày 11/4/2022. 
IV. CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG. 

1. Chỉ tiêu tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó, mèo:  550  con huyện giao. 
2. Chỉ tiêu tiêm phòng vac xin cho đàn trâu, bò:          210  con huyện giao. 
3. Chỉ tiêu tiêm phòng vác xin cho đàn lợn:                 450   con huyện giao. 
4. Chỉ tiêu tiêm phòng vác xin cho đàn gia cầm:       2.500   con huyện giao. 
5. Chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn. 

TT Thôn Chỉ tiêu 

Đàn chó Đàn trâu, bò Đàn lợn Đàn gia cầm 

1 Thôn Giang Sơn 45   157 
2 Thôn Linh Trường 48   102 

3 Thôn Liên Minh 56   175 

4 Thôn Hải Sơn 50   200 
5 Thôn Thành Xuân 76 3  290 

6 Thôn 1 50 43 75 302 

7 Thôn Đại Trường 100 76 128 589 

8 Thôn Văn Phong 75 42  24 305 
9 Thôn 4 50 46 223 380 

Tổng cộng 550 210 450 2.500 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đối với thành viên Ban chỉ đạo: Căn cứ vào kế hoạch và thông báo phân 

công phụ trách đơn vị thôn của UBND xã, chủ động đôn đốc cán bộ thú y, Trưởng 

thôn, tiểu ban tiêm phòng ở thôn được phụ trách; tuyên truyền vận động nhân dân 

tổ chức tiêm phòng; đồng thời cùng trưởng thôn lập Biên bản những hộ không chấp 

hành báo cáo ban chỉ đạo để xử lý. 

2. Đối với Cán bộ Thú y: Tham mưu cho UBND xã, ban chỉ đạo về công tác 

chuyên môn để xây dựng Kế hoạch tiêm phòng. Thống kê đàn gia súc, gia cầm của 

các hộ chăn nuôi, nhận các loại vác xin theo hướng dẫn, bảo đảm mọi điều kiện tốt 

nhất để phục vụ công tác tiêm phòng, trực tiếp tiêm phòng, theo dõi đàn gia súc, 

gia cầm trước, trong và sau tiêm phòng. Có Kế hoạch tiêm phòng bổ sung cho đàn 

gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt. 

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Xây dựng văn bản tuyên tuyền, vận động 

nhân dân tự giác thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tham mưu cho 

UBND xã lập Biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ chăn nuôi cố tình 

không chấp hành công tác tiêm phòng theo quy định của Luật Thú y, báo cáo về 

BCĐ để có biện pháp xử lý theo quy định của Luật Thú y. 

4. Công chức Kế toán – Ngân sách: Tham mưu cho UBND xã phối hợp với 

Cán bộ Thú y xây dựng kinh phí tiêu độc khử trùng, kinh phí tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm. 

5. Công chức Địa chính – Nông nghiệp: Tham mưu cho UBND xã triển 

khai tổng vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn xã, theo rõi tổng hợp danh sách 

tiêm phòng hằng ngày báo cáo Ban chỉ đạo. 



6. Đài truyền thanh xã: Biên tập phát thanh tuyên truyền về Luật Thú y; 

Các pháp lệnh quy định của Nhà nước; Kế hoạch Tiêm phòng vác xin, phun hóa 

chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2022 của UBND xã; Lợi ích của việc tiêm phòng đối với vật nuôi, mối nguy hại 

của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch bệnh, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong 

việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Từ đó, giúp người dân hiểu và tự giác, 

tích cực chấp hành. Cập nhật tiến độ, kết quả tiêm phòng ở từng đơn vị thôn hàng 

ngày và cả đợt, biên tập để tuyên truyền về công tác tiêm phòng. 

7. Đề nghị UB MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể: Tích cực tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên tự giác tiêm phòng cho đàn vật nuôi của gia đình, 

nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế, sức khỏe của nhân dân. Phấn 

đấu toàn xã kết thúc đợt tiêm phòng đúng tiến độ thời gian và đạt Kế hoạch 100%. 

8. Đối với các đơn vị thôn: Quán triệt Kế hoạch tiêm phòng đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn. Thành lập tiểu ban tổ chức tiêm phòng ở 

thôn. Thông báo cho các hộ chăn nuôi kế hoạch tiêm phòng để các hộ chủ động 

nhốt gia súc, gia cầm và tham gia bắt giữ gia súc, gia cầm, thực hiện việc tiêm 

phòng. 

9. Đối với nhân dân.  Chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Thú y và 

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của UBND xã. Khi có thông báo 

tiêm phòng ở thôn mình chủ động nhốt bắt, đưa trâu, bò nhốt bắt, gia cầm đến điểm 

tiêm phòng, nhốt bắt, gia cầm, để thực hiện công tác tiêm phòng. Nếu hộ nào cố 

tình không chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định. 

Giao Văn phòng UBND xã, Công chức địa chính nông nghiệp, đôn đốc các 

thôn tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này và Báo cáo tình hình, 

tiến độ tiêm phòng từng ngày về BCĐ để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy 

định.      

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tiêm phòng vác xin, phun hóa chất tiêu độc 

khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. Yêu 

cầu các thành viên BCĐ, các tổ chức đoàn thể, cấp ủy chi bộ 9 đơn vị thôn thực 

hiện nghiêm túc, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
 

Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                           

- UBND huyện (b/c);                                                                       CHỦ TỊCH                                                                
- Đảng ủy, HĐND (b/c); 

- Thành viên BCĐ;  

- các đoàn thể (p/h); 

- 9 Đơn vị thôn (t/h); 

- Lưu: VP 

                                                                                       Lê Thanh Cảnh 
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